
 
 

UBND PHƯỜNG ĐÔNG GIA NGHĨA 

TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  07/TB-HM  

Đăk Nia, ngày 18 tháng 8 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Hàng hóa, thực phẩm và các mặt hàng phục vụ hoạt động nấu ăn bán trú cho 

học sinh, Năm học: 2025 - 2026 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thực phẩm  
 

 
Để có căn cứ xây dựng Kế hoạch tổ chức bán trú năm học 2025-2026 cho học sinh, trường 

Mầm non Hoạ Mi có nhu cầu tiếp nhận báo giá hàng hóa, thực phẩm và các mặt hàng phục vụ hoạt 

động nấu ăn bán trú, năm học: 2025 – 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Mầm non Họa Mi 

 Địa chỉ: TDP Bu Sóp- Phường Đông Gia Nghĩa- Lâm Đồng 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Đặng Thị Kim Thoa 

Chức vụ: Kế toán 

Số điện thoại: 0972721242 

Địa chỉ email: kimthoa.ht1985@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại văn phòng trường Mầm non Họa Mi 

Địa chỉ: TDP Bu Sóp- Phường Đông Gia Nghĩa- Lâm Đồng 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

Bắt đầu từ 08 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2025 đến trước 17 giờ ngày 01 tháng 9 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá  

1. Danh mục hàng hóa: 

 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật 

Số lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Thực phẩm khô, gia vị nấu ăn 

1  Gạo 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

2  Nước uống 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Bình 

3  Dầu ăn 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Lít 

4  Hạt nêm 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 
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5  Bột ngọt 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

6  Đường 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

7  Muối I ốt 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

8  Nước mắm 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Lít 

9  Hành khô 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

10  Muối hạt 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

11  Tỏi khô 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

12  Bánh mì ngọt 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Cái 

13  Sữa chua 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Hũ 

14  Phở khô 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

15  Bánh bông lan 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Cái 

16  
Đậu xanh 

không vỏ 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

17  Đậu xanh có vỏ 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

18  Đậu đen 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

19  Dầu hào 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Chai 

20  Bột mì 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

21  Gói bò kho 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Gói 

22  Bột báng Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 1 Kg 



 
 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

23  Nước cốt dừa 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Lon 

24  Nui 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

Hàng hóa phục vụ hoạt động dịch vụ nấu ăn bán trú 

25  Ga nấu bếp 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

26  
Lai boy rửa tay 

lớn 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Chai 

27  Ship bếp 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Chai 

28  Giấy vệ sinh 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Lốc 

29  Lau sàn 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Chai 

30  Wim 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Chai 

31  Bao tay ni long 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

32  Khẩu trang 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Hộp 

33  Bao tay cao su 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Đôi 

34  Nước rửa chén 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Can 

35  Túi đựng rác 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Kg 

36  Búi chà nồi 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Cái 

37  Lưới rửa chén 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Cái 

38  Ô mô 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Bịch 

39  Cây lau nhà Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 1 Cái 



 
 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

40  Chổi nhựa 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Cái 

41  
Thùng đựng 

rác 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Cái 

42  Xúc rác 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Cái 

43  Thảm lau chân 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Cái 

44  Tạp dề 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Cái 

45  Khăn lau 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Cái 

46  
Nước tẩy rửa 

Okay 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Chai 

47  Bột thông cống 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, nguồn 

gốc xuất xứ và ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, thông tin rõ ràng 

1 Bịch 

Thực phẩm tươi sống 

48  Thịt Bò 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

49  Xương Bò 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

50  Thịt Heo 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

51  Xương Heo 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

52  Thịt Gà 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

53  Thịt Vịt 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

54  Thịt Ngan 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

55  Tôm 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

56  Cá Diêu hồng 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

57  Cá Cam 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

58  Cá Thu 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

59  Cua 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

60  Nghêu Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 1 Kg 



 
 

theo quy định 

61  Lươn 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

62  Trứng Vịt 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Quả 

63  Trứng Gà 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Quả 

64  Trứng Cút 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Quả 

65  Khoai tây 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

66  Khoai lang 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

67  Cà rốt 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

68  Su hào 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

69  Bí đỏ 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

70  Hành lá 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

71  Hành tăm 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

72  Rau tập tàng 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

73  Cà chua 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

74  Rau mùng tơi 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

75  Rau ngót 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

76  Rau cải ngọt 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

77  Bầu 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

78  Bí xanh 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

79  Bí đỏ 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

80  Mướp 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

81  Nấm 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

82  Me 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

83  Củ Sả 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

84  Củ Nghệ 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

85  Củ Gừng 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

86  Bắp Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 1 Quả 



 
 

theo quy định 

87  Thơm 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

88  Khoai mỡ 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

89  Củ dền 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

90  Rau dền 
Đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm 

theo quy định 
1 Kg 

Ghi chú: Bên cung cấp có thể báo giá thêm các mặt hàng ngoài các mặt hàng nêu trên nhằm 

phục vụ nấu ăn bán trú đảm bảo an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng phù hợp cho bữa ăn của 

trẻ. 

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển, bảo quản: 

- Địa điểm nhận hàng hóa: Trường Mầm non Họa Mi, TDP Bu Sóp- Phường Đông Gia 

Nghĩa- Lâm Đồng  

- Vận chuyển, bảo quản: Bên cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển và bảo quản hàng hóa 

đến tại trường Mầm non Họa Mi. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Thực hiện trong năm học 2025-2026 theo đơn đặt hàng của 

trường Mầm non Họa Mi. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Trường Mầm non Họa Mi sẽ 

thanh toán theo số lượng, giá cả thực tế phát sinh được nghiệm thu và đơn giá được quy định tại 

hợp đồng và đơn giá điều chỉnh (nếu có) kèm theo hóa đơn tài chính do bên bán cung cấp. 

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá theo biểu mẫu báo giá đính kèm về Trường 

Mầm non Họa Mi trong thời gian nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT, KT./. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 
 

  



 
 

 

BÁO GIÁ 
(Hàng hóa, thực phẩm và các mặt hàng phục vụ hoạt động nấu ăn bán trú cho học sinh 

Năm học: 2025 – 2026) 
 

Kính gửi: Trường Mầm non Hoạ Mi 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của trường Mầm non Hoạ Mi, chúng tôi …(tên cơ sở) báo giá 

cho các hàng hoá như sau: 

 1.Báo giá cho hàng hoá: 

 

 

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số và các tài liệu liên quan của 

hàng hoá). 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 270 ngày, kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2025 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 

khác không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp 

luật về canh tranh, bán phá giá. 

- Giá cả theo quy định hiện hành. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

…….., ngày … tháng … năm 2025 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT,  

NHÀ CUNG CẤP 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

TT 

Danh 

mục hàng 

hoá 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1         

2         

…        
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